
Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Lụa

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A04

S2 11A07 11A04 11A05

S3 11A07 11A05

S4 10T02 10T02

S5 10T02

C
H

IỀ
U

C1 11A07 11A07

C2 11A07 11A04 11A04

C3 11A05 11A05 11A04

C4 11A05 10T02 10T02

C5 10T02

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Tường Minh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4 12T03 12A09

S5 12A09 12T03

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Thái Dương

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 25

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A05 10T03 12A08

S2 10A05 12A02 10T03

S3 12A08 12A02 10T03

S4 12A08 12A02

S5 10T03 10A05 12A02

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A08 12A02

C3 12A08 12A02 10A05

C4 12A02 12A08 10A05

C5 10T03 12A08 10T03

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Hoàng Văn Trí

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10T02 11T03

S2 10T02 10T02

S3 11T03

S4 11T03 10A03

S5 10A03 10A03

C
H

IỀ
U

C1

C2 10A03 10T02

C3 10A03 10A03

C4 10T02 11T03 11T03

C5 10T02 11T03 11T03

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Huỳnh Trọng Khôi

  - Chủ nhiệm        : 11A05

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A02 11A05 12A03

S2 11A02 12A03

S3 12A03 12A03 11A02

S4 11A05 11A05

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A05 11A02 11A05

C2 11A05 11A02 11A02

C3 11A02 12A03 12A03

C4 11A05 11A05 12A03

C5 11A05

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Lương Anh Ngọc

  - Chủ nhiệm        : 12T02

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12T02 10A06 10A06

S2 12T02 10A06 12T02

S3 12T02

S4 12T02 12T02

S5 10A06 12T02

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3 10A06

C4 12T02

C5 12T02

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Mai Thị Hồng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 24

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1

S2 10A02 10A02

S3 12A01 10A02 10A02 12A01

S4 10T01 12A01 10A04 10A04

S5 10T01 12A01 10A04 10T01

C
H

IỀ
U

C1

C2 10A04 10A02 10A02 10T01 12A01

C3 10T01 10T01 10A04 12A01 12A01

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Hoàng Quân

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 24

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2 10T04 10A07

S3 12T03 12T03 12A06 10A07

S4 10A07 12A06 12T03 10T04

S5 12A06 12T03 10T04

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A06 12T03 10T04 10A07 12A06

C3 10T04 12T03 12T03 12A06 12A06

C4 10A07

C5



Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Xích Bình Minh

  - Chủ nhiệm        : 11A03

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A04 11A03

S2 12A04 10T05

S3 12A04 11A03

S4 11A03 12A04 10T05

S5 12A04 10T05

C
H

IỀ
U

C1

C2 11A03 10T05

C3 11A03 10T05

C4 11A03 12A04 11A03

C5 11A03 12A04 11A03

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Phạm Đặng Tuân

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A05 12A05 11T04

S2 12A05 11T04 12A05

S3 11A04 11A04 12A05

S4 11T04 11A04

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A04 11A04 11A04

C2 11T04 11T04 11A04

C3 11T04 12A05

C4 12A05

C5 11T04

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Phan Thị Diễm Hằng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11T01 12A09

S2 11T01 12A09

S3 12T01 12A09 12T01

S4 12T01 12A09 11T01

S5

C
H

IỀ
U

C1 11T01 11T01

C2 12T01 11T01 11T01

C3 12T01 12T01 12A09

C4 12A09 12T01 12A09

C5

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Quảng Đại Đạt

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A08 10A08 10A08

S2 10A08 11A07

S3 11A07 11A06 11A06

S4 11A07 11A06 11A06

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A06

C2 11A06 11A07

C3 11A06 10A08

C4 11A07 10A08

C5 11A07 11A07

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Trịnh Hòa Duy

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A01 10A01

S2 10A01 11A08

S3 11A08 10A01 12A07

S4 12A07 11A08 12A07

S5 12A07

C
H

IỀ
U

C1 11A08 11A08

C2 12A07 11A08 11A08

C3 10A01 12A07

C4 10A01 12A07

C5

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Võ Ngọc Diễm

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10T06 11A01

S2 10T06 11A01

S3 11A01 11T02 10T06

S4 11T02 11T02

S5 10T06

C
H

IỀ
U

C1 11A01

C2 11A01 11A01

C3 11T02 11A01 11T02

C4 10T06 11T02

C5 10T06 11T02

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Dương Truyền Nhân

  - Chủ nhiệm        : 10A01

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 10A01 12A08 10A01 11T01

S2 10A01 10A05 10A06 10A06

S3 10A01 10A01 11T01

S4 10A05

S5 12A08

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3 10A05 10A06

C4 10A01

C5 11A05 11A05

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Lương Nguyễn Tường Anh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2 10T03 12A03

S3 10T03 12A03 10T01

S4 10T03 12A03 10T01

S5 12A07 10T01 12A07

C
H

IỀ
U

C1

C2 12T02 10T01

C3 12A04 10T03

C4

C5



Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Lê Đăng

  - Chủ nhiệm        : 11A08

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11T04 11A08 12A06

S2 11T01 12A06 11T04

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A02 11T01

C2 11A08 11A08

C3 11T01 11A02 11A08

C4 11A08 12A06 11T01

C5 11A08

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Tường Vương

  - Chủ nhiệm        : 10A03

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A03 12A05 10T01 10A03

S2 10A03 12A05 10T01

S3 10A06 10A03 10A06

S4 10T04

S5 10A03 10T04

C
H

IỀ
U

C1

C2 10A03

C3 12A05

C4 10T04

C5

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Vũ Trường

  - Chủ nhiệm        : 12A01

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A01 12A01 12A01

S2 12A01 11A07 11A03

S3 11T02 11A01 11T02

S4 11A07

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A03 11A07

C2 11A07

C3 11A01 11A01 11A01

C4 12A01 11A03

C5 11A03

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Phan Kim Hưng

  - Chủ nhiệm        : 10T02

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10T02 10A08 12A04

S2 10T02 10A08 12A01

S3 12A02 10T02 10T02

S4 10T02 10A08

S5 12A04

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A04 12A09

C3 10A08 10T02

C4 12A08

C5

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Cao

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A02 10T06 12A03

S2 10T06 11A05 11A05

S3 10T06

S4 12T02 10A02

S5 12A06 10A02

C
H

IỀ
U

C1

C2 10T06

C3 11A05 11A05

C4 10A02 12T02

C5 12T02 12T01

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Ngọc Thảo

  - Chủ nhiệm        : 11A04

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2 11T03 11A04

S3 11T04 11T04

S4 11A04 10A05 11T03

S5 12A02 12A02 10A05

C
H

IỀ
U

C1 11T04

C2 12A02

C3 11T04

C4 11A04 11A04 11T03

C5 11A04 11T03 11A04

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Võ Thị Nguyên Khanh

  - Chủ nhiệm        : 11A06

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 11A06

S2 11T02 11A06

S3 12A05

S4 11A02 11T02

S5 12T01

C
H

IỀ
U

C1 11A06 11A02

C2 11A02 12T01 12T01

C3 12T03 11A02 12A07

C4 11A06 11T02

C5 11A06 11A06 11T02

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Đặng Hồng Điệp

  - Chủ nhiệm        : 10A08

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A08 12A05

S2 10A08 12T01

S3 12A05 10A08

S4 10A01 12T01 10A01

S5 10A01 10A08

C
H

IỀ
U

C1

C2 10A08

C3 10A01

C4 12T01

C5 12A05



Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Đặng Thị Duyên

  - Chủ nhiệm        : 12A03

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A03

S2 12A03 12T03

S3 12A04 12T03 11A02

S4 11A07 11A06 12A04

S5 12A03 12A03

C
H

IỀ
U

C1 11A06

C2 11A07 11A06

C3 11A07

C4 11A02 12A04

C5 11A02 12A03

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Đặng Thị Hồng Hạnh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10T06 10A03

S2 10A03 11A03

S3 11T02 10A03

S4 11A04

S5 10T06

C
H

IỀ
U

C1 11T02 11A03

C2 10T06

C3 11T02

C4 11A03 10A03

C5 11A04 11A04

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Lê Nhật Ngân

  - Chủ nhiệm        : 10A02

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A02 10A02 10T01

S2 10A02 10A02

S3 12A08 10T01 10A02

S4 10T01 12A08

S5 12A01 12A01

C
H

IỀ
U

C1

C2 10T01

C3 10A02

C4 12A01

C5

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Ma Nguyễn Mai Khanh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 3

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12T02

S2

S3

S4

S5 12T02

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5 12T02

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Diễm Phúc

  - Chủ nhiệm        : 11A01

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4 11T03 10T03

S5 10T03 10T03

C
H

IỀ
U

C1 11A01 11T03

C2 10T03

C3 11T03 11A01

C4 11A01 11A01

C5 11A01

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thu Hiền

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3 11A05 11A08

S4 12A07 11T01 11T04

S5 12A09 12A07 12A09

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3 11T01 11T01

C4 11A08 11A05 11A08

C5 11T04 11T04 11A05

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Trần Hoàng Lam

  - Chủ nhiệm        : 10A04

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 10A04

S2 10A04 10T02

S3 10T02 12A02

S4 12A02 12A06 12A06

S5 10A04 10A04 10T02

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A06

C3 10T02

C4 10A04

C5 12A02

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Bùi Thị Thanh Hiếu

  - Chủ nhiệm        : 10T01

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10T01 10A07 12A06

S2 10T01 12T03 10A07

S3 12A06 12T02

S4 10T01 12T03

S5 12T02 10T01

C
H

IỀ
U

C1

C2 10T01

C3 12T02

C4 10A07

C5 12A06



Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Hoàng Tâm Đức

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A02 10T05

S2 10A07

S3 12A04

S4 12A04 10A07

S5 10T05 12A02

C
H

IỀ
U

C1

C2 11A03 12A04

C3 11T02 11A07

C4 11A07 11T02

C5 12A02 11A03

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Hứa Hồng Hoa

  - Chủ nhiệm        : 11T04

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2 12A03

S3 12A05

S4 12A05

S5 12A03

C
H

IỀ
U

C1 11A04 11T04

C2 11T04 12A03 12A05

C3 11A06 11A02 11A06

C4 11T04 11A04 11A02

C5 11T04

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Minh Hà

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4 12A07 12A07

S5 12A08 12A08

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Mạnh Tường

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A01 12A09 10T05

S2 12A01 12T01

S3 12A09 10A03 10A03

S4 12T01 11A01

S5 10T05

C
H

IỀ
U

C1

C2 11T01

C3 10T05 12T01

C4 10A03 12A01

C5 11A01 11T01

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Võ Thị Bích Thủy

  - Chủ nhiệm        : 10T03

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10T03

S2 10T03

S3 10A01

S4 10T03 10T03

S5 10A01

C
H

IỀ
U

C1 11A08 11T03

C2 11A05 11A05

C3 11T03 11A08

C4 10A01 10T03

C5

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hằng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10T04 11A07 11T03

S2 10A01 10T04

S3 11A08 11A07

S4 11T03 11A08

S5 10A01

C
H

IỀ
U

C1 11A01

C2 11A06 11A03

C3 11A04 11A04

C4 11A06

C5 11A03 11A01

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Dương Lê Kỳ Quang

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1

S2

S3 10T03

S4 10A04

S5 10A02

C
H

IỀ
U

C1

C2 12T01 12A01

C3 10A08 12A09 12A04 12A08

C4 10A06 12A02 12A05 12A03

C5 12A06 12T02 12A07 12T03

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Dung

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A08 10T02 10T01 10A07

S2 11A06 11A03 11A02

S3 11T04 10A05 11T03

S4 11T01 11A05

S5 10T06 10A03

C
H

IỀ
U

C1

C2 10A01

C3 10T04

C4 10T05

C5



Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Tạ Thị Ngọc Hòa

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A04

S2 11A07

S3 11A01

S4 11T02

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 10A06 12A01 12A05

C3 10A06 12A01 12A05

C4 10A08 10A04 12A09

C5 10A08 10A04 12A09

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Trần Linh Phương

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 10T02 10A01 12A04

C3 10T02 10A01 12A04

C4 12A02 12A06 12A08 12T01

C5 12A02 12A06 12A08 12T01

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Đặng Thị Ngọc Phương

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3 11A08

S4 11A03

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3 11A03 11A03 11A03

C4 11A08 11A03 11A08

C5 11A08 11A08

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Huỳnh Thanh Trúc

  - Chủ nhiệm        : 12A05

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A05

S2 12A05 12A05

S3 10A02 10T02

S4 10A02 10A02 10T02 12A05

S5 10T02 12A05

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3 10A02

C4 12A05 12A05

C5 10T02 12A05

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Thị Hồng

  - Chủ nhiệm        : 12A04

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A04 10T03 12T03 12T03

S2 12A04 12A04 12T03 12A04

S3 10A03 12A04 12A04

S4 10A03 10T03

S5 10A03 10T03

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A04

C3 10A03 12A04

C4 12T03 10T03

C5 12T03 12T03

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Thị Hồng Thái

  - Chủ nhiệm        : 12A06

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A06 12A06 12T02 12T02

S2 12A06 12A06 12T02 10A01

S3 12T02 10A08 10A01

S4 10A08 12A06

S5 10A08 12A06

C
H

IỀ
U

C1

C2 10A01

C3 12A06 10A01 12T02

C4 12A06 10A08 12T02

C5

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Đoàn Văn Huy

  - Chủ nhiệm        : 11T02

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1

S2 11T02 12A08 12A08

S3 10T05 10T05 12A08

S4 10T05 10T05 10A07

S5 10A07 10A07 10A07

C
H

IỀ
U

C1 11T02

C2 12A08 10T05 11T02 11T02

C3 12A08 10A07 12A08 11T02

C4 11T02

C5 11T02

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Thanh Uyên

  - Chủ nhiệm        : 10A05

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A05 10A05 10A05 10A05

S2 10A05 11A04 10A05

S3 12T01 12T01

S4 12T01

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 11A04

C3 11A04 12T01

C4 10A05 12T01 11A04

C5 12T01 11A04



Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thanh Hương

  - Chủ nhiệm        : 10A06

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A06 10T01

S2 10A06 10T01 10T01

S3 10A06 11T03

S4 10A06 10A06

S5 10A06

C
H

IỀ
U

C1 11T03

C2 11T03 10A06

C3 11T03

C4 10T01

C5 11T03

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Xuân Trang

  - Chủ nhiệm        : 12A02

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A02 12A09 12A02 10A04

S2 12A02 10A04 12A02

S3 10A04 10A04 12A02

S4 12A02 12A09

S5 12A09

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A02

C3 12A02

C4 10A04 12A09

C5 12A09 12A09

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Hà

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A06 11T04

S2 11A05 10T04

S3 10T04

S4 10T04

S5 10T04

C
H

IỀ
U

C1 11A05 11T04

C2 10T04 11T04 11T04

C3 11A06 11A05

C4 11A06 11A06 11A05

C5 11T04 11A05 11A06

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Phạm Xuân Minh Khuê

  - Chủ nhiệm        : 11A02

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A03 12A07

S2 11A02 12A07 12A07

S3 12A07 12A03

S4 12A03

S5 12A03

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A03 12A07 11A02

C3 12A03 12A07 11A02

C4 11A02 11A02

C5 11A02 11A02

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Tăng Kim Mai

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A01

S2 11T01

S3 11T01

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 11T01

C2 11A01 11A01

C3

C4 11T01 11A01

C5 11T01 11A01

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Trương Nguyễn Hồng Hạnh

  - Chủ nhiệm        : 10T06

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10T06 11A07 10T06

S2 10T06 12A01 10T06

S3 10T06 12A01

S4 12A01

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A07

C2 12A01

C3 10T06 11A07

C4 12A01 11A07

C5 12A01 11A07

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Bùi Thu Hồng Nhung

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 11A02

S2 11A03

S3 11A06

S4 11A08

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 11T03

C3 11T04

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hồng Ân

  - Chủ nhiệm        : 12T03

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12T03

S2 12T03 10T01

S3 10A05 12A01 12T03 12T03

S4 12A08 10A03 12A05 10A03

S5 12T03 10T04 12A04 12A08

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A08 12A04

C3 10T01 10T04

C4 10A05

C5 12A05 12A01



Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Phạm Bá Tường

  - Chủ nhiệm        : 12A07

  - Số tiết dạy         : 27

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A07 10A07 10A04 10T03

S2 12A07 12A02 10A01 12A06

S3 12A07 10T03 10T05 12T02

S4 10T06 12A03 10A08 12A03

S5 12A06 10A01 10T06 10A04

C
H

IỀ
U

C1

C2 10T05 12T02

C3 10A07

C4 12A07 12A02

C5 10A08 12A07

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Hoài Thương

  - Chủ nhiệm        : 11A07

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A02 10T02

S2 12A09

S3 12T01 12A09

S4 10A06 12T01

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A04 11A05

C2 10A02 12A09 11T02

C3 11A07 10T02 11T01

C4 11A07 10A06 11A01

C5 11A07

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Ngô Thị Kim Hân

  - Chủ nhiệm        : 11T01

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A02 12T01

S2 12A04

S3 12A07

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A02

C2 11A06 11T01

C3 12A07 11T03

C4 11T01 11A04

C5 11T01

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Kim Nhật Thư

  - Chủ nhiệm        : 10A07

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A07

S2 10A07 10T03 12A08

S3 10A07 10A07 10A05 10T05

S4 12A03 10T05 10A05 10A05

S5 10T03 12A08 10T05 10A07

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Nguyện

  - Chủ nhiệm        : 12A09

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A09 12T02 12A06

S2 12A09 12A09

S3 12A05 12A01

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A05 11T02

C2 11A03 11A07

C3 11A08 12A09

C4 11T04 11A01

C5

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Phạm Ngọc Huyền

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2 10A04 10A08

S3 10T04 10T06 10A06

S4 10A04 10T06 10T06 12T03

S5 10A08 10A06 10T04 10A08

C
H

IỀ
U

C1

C2 12T03 10T04

C3 10A06 10A04

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Bùi Thị Hà

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1

S2 12A06 10A03

S3 10A08 10A08 10T04

S4 10A03 10T04 10T04

S5 12A05 10T06 12T02 12A03

C
H

IỀ
U

C1 11A08

C2 11A04 11A05

C3 10T06 11T04

C4 11A02

C5

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Hoàng Thị Giang

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2 10A05 10T02

S3 10A07 12A08

S4 12T03 12A01 10A07

S5 10A05 10A02

C
H

IỀ
U

C1 11A03

C2 11T01 12T03 12A08

C3 10A05 10A02

C4 10T02 11A07

C5 10A07



Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Thu Trang

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2 11A01 12A07 10T05

S3 10A04 10A06 12A09 10A04

S4 10A06 12A02 10T05 10A06

S5 10T05 10A04 12T01 12A04

C
H

IỀ
U

C1 11A06

C2 11T02 12A09

C3 11T03

C4 12A07

C5

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Dương Văn Hùng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A08 11T04 11T02

S2 11A08 11T04 11T02

S3 11A04 11A01

S4 11A04 11A01

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A07 10T03

C3 12A07 10T03

C4 10T04 12T03

C5 10T04 12T03

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Trần Hà Tường Uyên

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A05 11T01

S2 11A05 11T01

S3 11A07 11A03

S4 11A07 11A03

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 10T06 10A03

C3 10T06 10A03

C4 10T05 10A02

C5 10T05 10A02

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Võ Vương Quân

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11T03 11A06

S2 11T03 11A06

S3 11A02

S4 11A02

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 12T02 10A07

C3 12T02 10A07

C4 12A03 10A05 10T01

C5 12A03 10A05 10T01

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Đào Khánh Vân

  - Chủ nhiệm        : 10T05

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10T05 10T05 11A01

S2 10T05 10T05

S3 10A08 10T05

S4 11A01 11A01 10A08

S5 10A08

C
H

IỀ
U

C1 11A01

C2 10A08 11A01

C3 10T05

C4 10T05

C5 10T05

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Đinh Hà Khánh An

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 24

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2 10A02 12T02 10T06

S3 12A06 10A02 10T06 12T02

S4 12A06 10T06 10A02 12T02

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 10T06 12A06 12T02

C3 10A02 12A06 12T02 12T02

C4 12T02 10T06 12T02 10T06 12A06

C5 12A06

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Hồ Hoàng Thảo

  - Chủ nhiệm        : 12A08

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 12A08 11T02 12A08

S2 12A08 12A02 11T02

S3 12A08 11T02

S4 12A08 12A02

S5 12A02

C
H

IỀ
U

C1 11T02

C2 11T02 12A02 12A08

C3 12A02 12A08

C4 12A08 12A02

C5 11T02 11T02

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Hoàng Đoan Hạnh

  - Chủ nhiệm        : 12T01

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12T01 12A04 12T01 10A07

S2 12T01 12T01 12T01 10A07

S3 10A07

S4 12A04

S5 12A04

C
H

IỀ
U

C1

C2 12T01

C3 12T01 12A04

C4 12T01 12A04 10A07

C5 12T01 12A04 12T01



Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Huỳnh Hữu Trí

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 25

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11T01 11T01 12T03

S2 11A02 11A06 12T03

S3 11A02 11A06 11T01

S4 11T01 11A06

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A02

C2 11A02 12T03

C3 11T01 11A06 12T03

C4 12T03 11T01 12T03 12T03

C5 11A06 11T01 12T03 11A02

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Công Hải

  - Chủ nhiệm        : 11T03

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11T03 12A07 12A07

S2 12A07 11T03

S3 11T03 11T03

S4 12A01 12A01

S5 12A01

C
H

IỀ
U

C1 11T03 11T03

C2 11T03 12A07

C3 12A01

C4 11T03 12A07 12A01

C5 11T03 12A07 12A01

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Hoàng Duy

  - Chủ nhiệm        : 10T04

  - Số tiết dạy         : 24

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10T04 10A04 12A03 10T04

S2 10T04 10T04 12A03

S3 10T04 10T04 10A04 12A03

S4 12A05 12A05 10A04

S5 12A05

C
H

IỀ
U

C1

C2 10T04 12A05 12A03

C3 10A04 12A05 12A05

C4 12A03 10T04

C5 12A03

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Anh Thu

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A06 10T03 10A06

S2 10A06 10T03

S3 12A09 10T01 10T01 10T03

S4 12A09 10A01 10T01 10A01

S5 12A09 10A01

C
H

IỀ
U

C1

C2 10T03 10T03

C3 10T03 12A09 10T01

C4 10A06 10T01 12A09

C5 10A01 10T01 12A09

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nhan Mỹ Kỳ

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 25

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11T04 10A03 10A03

S2 11A08 11T04 10A03

S3 11A03 11A03 11T04

S4 11T04 11A08 10A05

S5 10A05 10A05

C
H

IỀ
U

C1 11T04 11A03 11A08

C2 10A05 11A03 11A08

C3 11A08 11T04 11A03

C4 10A03 11T04

C5

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Lâm Mỹ Hương

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 30

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A03 11T03 11A02 10A02

S2 11A03 11T03 11A02 11T01

S3 11A06 11A03 11T01

S4 11T03 11T01 11A02

S5 10T02 10A02 10T02

C
H

IỀ
U

C1 11A03 11A06

C2 12A06 12T02 11A06

C3 12A03 12A06

C4 11T03 12A03 11T01

C5 11A02 11A06 12T02

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hòa

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 11A05 10A04 11T02 12A02

S2 11T04 11A08 11T02 10A04

S3 11A08 12A02 11T04 11A05

S4 11A08 11T02 11T04 11A05

S5 12T01 12A05 12A05 12T01

C
H

IỀ
U

C1 11T04

C2 11A05

C3

C4 11T02 12A08

C5 12A08 11A08

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : Văn Minh Hiếu

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A07 12A01 12A04

S2 11A04 11A01 11A01

S3 11A04 11A01 11A07

S4 12A04 11A04 11A07

S5 12A01

C
H

IỀ
U

C1 11A07

C2 12T03 12A07 12A09

C3 12A09 11A04 12T03

C4 12A07

C5 11A01



Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : AV NN10

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 28

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A01 10T04 10T02 10T05

S2 10A04 10T05 10A03 10A08

S3 10T01 10A05 10T02 10A05

S4 10A08 10A07 10A01 10A02 10T06

S5 10A02 10A06 10A07 10T01 10A06

C
H

IỀ
U

C1

C2 10A04

C3 10T04 10T03

C4 10T06

C5 10T03 10A03

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : AV NN11

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 24

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11T02 11A03 11A02

S2 11A01 11A04 11A06

S3 11A02 11A05 11A04

S4 11A05 11A01 11A03

S5

C
H

IỀ
U

C1 11T01 11T02

C2 11T03 11T03

C3 11A08 11A07

C4 11T04 11A06 11T04

C5 11A07 11A08 11T01

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : AV NN12

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 24

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12T01 12A07 12A09 12T01

S2 12T02 12A08 12A01

S3 12A07 12A06 12A06

S4 12A09 12A08 12T02

S5 12T03 12T03

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A05

C3 12A01 12A02 12A03

C4 12A05 12A04

C5 12A02 12A03 12A04

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

TKB - HKI-NH 2022 -2023

(Từ 05/09/2022)

  - Tên giáo viên    : GV TDTC

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 38

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11T02 12T03 12A08 11A04 10T04

S2 12A09 11A07 11A08 11T03

S3 11T01 11A05

S4 11A06 11T04 11A03 11A02 10T02

S5 12T02 12A07 12T01 12A06

C
H

IỀ
U

C1 11A01

C2 12A05 10A07 12A01 10A06 12A03

C3 10T05 10A04 10A05 10T06 12A02

C4 12A04 10A02 10T03 10A03

C5 10A08 10A01 10T01


